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Phần I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH CẤP TỈNH, CẤP XÃ 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, cách thức  

thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

I LĨNH VỰC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 

1 

Phê duyệt đề xuất hỗ trợ đối 

với Thành viên của Hệ sinh 

thái tận dụng các FTA 

30 ngày kể từ 

ngày Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh 

quyết định dự 

toán ngân sách địa 

phương 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả 

giải quyết tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ 

số 54 đường Hùng 

Vương, phường Cẩm 

Thành; điểm tiếp nhận hồ 

sơ thứ 02 tại số 492 Trần 

Phú, phường Kon Tum, 

tỉnh Quảng Ngãi hoặc 

thông qua các cách thức 

sau: 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

Không quy 

định 

- Nghị quyết số 

250/2025/QH15 ngày 10 

tháng 12 năm 2025 của 

Quốc hội về một số cơ chế, 

chính sách đặc thù nhằm 

nâng cao hiệu quả hội nhập 

quốc tế. 

- Nghị định số 

240/2026/NĐ-CP ngày 26 

tháng 6 năm 2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành một số điều 

về cơ chế, chính sách phát 

2 

Phê duyệt đề xuất sửa đổi hoặc 

ngừng thực hiện đề xuất hỗ trợ 

của Thành viên của Hệ sinh 

thái tận dụng các FTA 

Trong thời hạn 30 

ngày kể từ ngày 

nhận được văn 

bản đề xuất của 

Thành viên Hệ 

sinh thái tận dụng 

các FTA 

Không quy 

định 



2 

STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, cách thức  

thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

- Trực tuyến qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia tại 

địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn. 

huy nguồn lực xây dựng, 

vận hành Hệ sinh thái tận 

dụng các Hiệp định thương 

mại tự do và Quỹ Xúc tiến 

xuất khẩu ngành hàng theo 

Nghị quyết số 

250/2025/QH15 ngày 10 

tháng 12 năm 2025 của 

Quốc hội về một số cơ chế, 

chính sách đặc thù nhằm 

nâng cao hiệu quả hội nhập 

quốc tế. 

II LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

3 
Thành lập Quỹ Xúc tiến xuất 

khẩu ngành hàng 

Trong thời hạn 7 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả 

giải quyết tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ 

số 54 đường Hùng 

Vương, phường Cẩm 

Thành; điểm tiếp nhận hồ 

sơ thứ 02 tại số 492 Trần 

Phú, phường Kon Tum, 

tỉnh Quảng Ngãi hoặc 

thông qua các cách thức 

sau: 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến qua Cổng 

Không quy 

định 

- Nghị quyết số 

250/2025/QH15 ngày 10 

tháng 12 năm 2025 của 

Quốc hội về một số cơ chế, 

chính sách đặc thù nhằm 

nâng cao hiệu quả hội nhập 

quốc tế. 

- Nghị định số 

240/2026/NĐ-CP ngày 26 

tháng 6 năm 2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành một số điều 

về cơ chế, chính sách phát 

huy nguồn lực xây dựng, 

4 
Chấm dứt hoạt động của Quỹ 

Xúc tiến xuất khẩu ngành hàng 

Sau 30 ngày kể từ 

ngày tiếp nhận hồ 

sơ đề nghị chấm 

dứt hoạt động của 

Quỹ mà không 

nhận được bất kỳ 

thông báo, khiếu 

nại, khiếu kiện 

của các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân 

Không quy 

định 



3 

STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, cách thức  

thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

có liên quan Dịch vụ công quốc gia tại 

địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn. 

vận hành Hệ sinh thái tận 

dụng các Hiệp định thương 

mại tự do và Quỹ Xúc tiến 

xuất khẩu ngành hàng theo 

Nghị quyết số 

250/2025/QH15 ngày 10 

tháng 12 năm 2025 của 

Quốc hội về một số cơ chế, 

chính sách đặc thù nhằm 

nâng cao hiệu quả hội nhập 

quốc tế. 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

 

STT Mã số TTHC 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, cách thức  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

I LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC 

1 1.115377.H48 

Thông báo phát triển 

nguồn điện mặt trời mái 

nhà tự sản xuất, tự tiêu 

thụ đấu nối với hệ thống 

điện quốc gia tại cấp điện 

áp hạ áp 

Trường hợp việc 

lắp đặt nguồn 

điện có khả năng 

gây quá tải trạm 

biến áp, lưới điện 

hạ áp, lưới điện 

phân phối tại khu 

vực đăng ký phát 

triển: Đơn vị 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả 

giải quyết tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

cấp xã hoặc thông qua các 

cách thức sau:  

- Qua dịch vụ bưu chính.  

- Trực tuyến qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia tại 

địa chỉ: 

Không quy 

định 

- Nghị định số 

58/2025/NĐ-CP 

ngày 03 tháng 3 

năm 2025 của 

Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều của Luật Điện 

lực về phát triển 

điện năng lượng tái 



4 

quản lý lưới điện 

gửi ý kiến phản 

hồi cho cơ quan 

tiếp nhận Thông 

báo trong thời 

hạn 03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được Thông 

báo, sau 10 ngày 

làm việc kể từ 

ngày gửi Thông 

báo mà không 

nhận được ý kiến 

phản hồi từ cơ 

quan tiếp nhận, tổ 

chức, cá nhân 

được phép lắp đặt 

nguồn điện mặt 

trời 

https://dichvucong.gov.vn. tạo, điện năng 

lượng mới. 

- Nghị định số 

243/2026/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 6 

năm 2026 của 

Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Nghị định 

số 57/2025/NĐ-CP 

ngày 03 tháng 3 

năm 2025 của 

Chính phủ quy 

định cơ chế mua 

bán điện trực tiếp 

giữa đơn vị phát 

điện năng lượng tái 

tạo và khách hàng 

sử dụng điện lớn và 

Nghị định số 

58/2025/NĐ- 

CP ngày 03 tháng 3 

năm 2025 của 

Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều của Luật Điện 

lực về phát triển 

điện năng lượng tái 

tạo, điện năng 

lượng mới. 
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Phần II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CẤP TỈNH 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, cách thức  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

(nếu có) 

Văn bản QPPL quy 

định nội dung sửa đổi, 

bổ sung 

Ghi chú 

I LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

1 
2.002604

.H48 

Cấp Giấy phép thành 

lập Văn phòng đại diện 

của tổ chức xúc tiến 

thương mại nước ngoài 

tại Việt Nam 

- Trong thời hạn 

15 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ 

- Trong thời hạn 

40 ngày kể từ 

ngày nhận được 

đủ hồ sơ trong 

trường hợp phải 

xin ý kiến Bộ 

Công an, Bộ 

Quốc phòng. 

Nộp hồ sơ và nhận 

kết quả giải quyết tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Quảng Ngãi, địa chỉ 

số 54 đường Hùng 

Vương, phường Cẩm 

Thành; điểm tiếp 

nhận hồ sơ thứ 02 tại 

số 492 Trần Phú, 

phường Kon Tum; 

nộp hồ sơ và nhận kết 

quả giải quyết không 

phụ thuộc vào địa 

giới hành chính tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp 

xã hoặc  thông qua 

các cách thức sau: 

- Qua dịch vụ bưu 

chính. 

- Trực tuyến qua 

Không 

quy định 

 

Nghị định số 

230/2026/NĐ-CP ngày 

25 tháng 6 năm 2026 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Nghị định số 

28/2018/NĐ-CP ngày 01 

tháng 3 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Quản lý ngoại 

thương về một số biện 

pháp phát triển ngoại 

thương đã được sửa đổi, 

bổ sung theo Nghị định 

số 14/2024/NĐ-CP ngày 

07 tháng 02 năm 2024 

của Chính phủ 

Sửa đổi, 

bổ sung 

căn cứ 

pháp lý 

của 

TTHC 

2 
2.002605

.H48 

Sửa đổi Giấy phép 

thành lập Văn phòng 

đại diện của tổ chức xúc 

tiến thương mại nước 

ngoài tại Việt Nam 

8 ngày làm việc 
Không 

quy định 

Nghị định số 

230/2026/NĐ-CP ngày 

25 tháng 6 năm 2026 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Sửa đổi, 

bổ sung 

căn cứ 

pháp lý 

của 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, cách thức  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

(nếu có) 

Văn bản QPPL quy 

định nội dung sửa đổi, 

bổ sung 

Ghi chú 

Cổng Dịch vụ công 

quốc gia tại địa 

chỉ:https://dichvucon

g.gov.vn. 

Nghị định số 

28/2018/NĐ-CP ngày 01 

tháng 3 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Quản lý ngoại 

thương về một số biện 

pháp phát triển ngoại 

thương đã được sửa đổi, 

bổ sung theo Nghị định 

số 14/2024/NĐ-CP ngày 

07 tháng 02 năm 2024 

của Chính phủ 

TTHC. 

3 
2.002606

.H48 

Cấp lại Giấy phép thành 

lập Văn phòng đại diện 

của tổ chức xúc tiến 

thương mại nước ngoài 

tại Việt Nam 

- Trong thời hạn 

10 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy 

định tại điểm a 

khoản 1a Điều 28 

Nghị định số 

28/2018/NĐ-CP, 

được bổ sung tại 

điểm a khoản 3 

của Điều 1 Nghị 

định số 

14/2024/NĐ-CP. 

- Trong thời hạn 

26 ngày kể từ 

Không 

quy định 

Nghị định số 

230/2026/NĐ-CP ngày 

25 tháng 6 năm 2026 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Nghị định số 

28/2018/NĐ-CP ngày 01 

tháng 3 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Quản lý ngoại 

thương về một số biện 

pháp phát triển ngoại 

thương đã được sửa đổi, 

bổ sung theo Nghị định 

số 14/2024/NĐ-CP ngày 

Sửa đổi, 

bổ sung 

căn cứ 

pháp lý 

của 

TTHC 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, cách thức  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

(nếu có) 

Văn bản QPPL quy 

định nội dung sửa đổi, 

bổ sung 

Ghi chú 

ngày tiếp nhận đủ 

hồ sơ theo quy 

định tại điểm b 

khoản 1a Điều 28 

Nghị định số 

28/2018/NĐ-CP, 

được bổ sung tại 

điểm a khoản 3 

của Điều 1 Nghị 

định số 

14/2024/NĐ-CP. 

07 tháng 02 năm 2024 

của Chính phủ 

4 
2.002607

.H48 

Gia hạn Giấy phép 

thành lập Văn phòng 

đại diện của tổ chức xúc 

tiến thương mại nước 

ngoài tại Việt Nam 

8 ngày làm việc 
Không 

quy định 

Nghị định số 

230/2026/NĐ-CP ngày 

25 tháng 6 năm 2026 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Nghị định số 

28/2018/NĐ-CP ngày 01 

tháng 3 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Quản lý ngoại 

thương về một số biện 

pháp phát triển ngoại 

thương đã được sửa đổi, 

bổ sung theo Nghị định 

số 14/2024/NĐ-CP ngày 

07 tháng 02 năm 2024 

Sửa đổi, 

bổ sung 

căn cứ 

pháp lý 

của 

TTHC 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, cách thức  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

(nếu có) 

Văn bản QPPL quy 

định nội dung sửa đổi, 

bổ sung 

Ghi chú 

của Chính phủ 

5 
2.002608

.H48 

Chấm dứt và thu hồi 

Giấy phép thành lập 

Văn phòng đại diện của 

tổ chức xúc tiến thương 

mại nước ngoài tại Việt 

Nam 

Trường hợp chấm 

dứt hoạt động 

Văn phòng đại 

diện theo quy 

định tại điểm a 

Khoản 1 Điều 33 

Nghị định số 

28/2018/NĐ-CP, 

sau 15 ngày làm 

việc kể từ ngày 

tiếp nhận đủ hồ 

sơ đề nghị chấm 

dứt hoạt động của 

Văn phòng đại 

diện mà không 

nhận được bất kỳ 

thông báo, khiếu 

nại, khiếu kiện 

của các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân 

có liên quan, cơ 

quan cấp Giấy 

phép xem xét, 

chấp thuận việc 

Không 

quy định 

Nghị định số 

230/2026/NĐ-CP ngày 

25 tháng 6 năm 2026 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Nghị định số 

28/2018/NĐ-CP ngày 01 

tháng 3 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Quản lý ngoại 

thương về một số biện 

pháp phát triển ngoại 

thương đã được sửa đổi, 

bổ sung theo Nghị định 

số 14/2024/NĐ-CP ngày 

07 tháng 02 năm 2024 

của Chính phủ 

Sửa đổi, 

bổ sung 

căn cứ 

pháp lý 

của 

TTHC 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, cách thức  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

(nếu có) 

Văn bản QPPL quy 

định nội dung sửa đổi, 

bổ sung 

Ghi chú 

chấm dứt hoạt 

động của Văn 

phòng đại diện và 

rút Giấy phép 

trong vòng 07 

ngày làm việc 

6 

 

2.000033

.000. 

00.00.H4

8 

Thông báo hoạt động 

khuyến mại 
Không quy định 

Nộp hồ sơ và nhận 

kết quả giải quyết tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Quảng Ngãi, địa chỉ 

số 54 đường Hùng 

Vương, phường Cẩm 

Thành; điểm tiếp 

nhận hồ sơ thứ 02 tại 

số 492 Trần Phú, 

phường Kon Tum; 

nộp hồ sơ và nhận kết 

quả giải quyết không 

phụ thuộc vào địa 

giới hành chính tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp 

xã  hoặc thông qua 

các cách thức sau: 

- Qua dịch vụ bưu 

chính. 

Không 

quy định 

Nghị định số 

239/2026/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2026 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Nghị định số 

81/2018/NĐ-CP ngày 22 

tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Thương mại về 

hoạt động xúc tiến 

thương mại đã được sửa 

đổi, bổ sung theo Nghị 

định số 128/2024/NĐ-

CP ngày 10 tháng 10 

năm 2024 của Chính phủ 

Sửa đổi, 

bổ sung 

căn cứ 

pháp lý 

của 

TTHC 

7 

 

2.001474

.000. 

00.00.H4

8 

Thông báo sửa đổi, bổ 

sung nội dung chương 

trình khuyến mại 

Không quy định 
Không 

quy định 

Nghị định số 

239/2026/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2026 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Sửa đổi, 

bổ sung 

căn cứ 

pháp lý 

của 



10 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, cách thức  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

(nếu có) 

Văn bản QPPL quy 

định nội dung sửa đổi, 

bổ sung 

Ghi chú 

- Trực tuyến qua 

Cổng Dịch vụ công 

quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.go

v.vn. 

Nghị định số 

81/2018/NĐ-CP ngày 22 

tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Thương mại về 

hoạt động xúc tiến 

thương mại đã được sửa 

đổi, bổ sung theo Nghị 

định số 128/2024/NĐ-

CP ngày 10 tháng 10 

năm 2024 của Chính phủ 

TTHC 

8 

2.000004

.000. 

00.00.H4

8 

Đăng ký hoạt động 

khuyến mại đối với 

chương trình khuyến 

mại mang tính may rủi 

thực hiện trên địa bàn 

01 tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 

5 ngày làm việc 
Không 

quy định 

Nghị định số 

239/2026/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2026 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Nghị định số 

81/2018/NĐ-CP ngày 22 

tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Thương mại về 

hoạt động xúc tiến 

thương mại đã được sửa 

đổi, bổ sung theo Nghị 

định số 128/2024/NĐ-

CP ngày 10 tháng 10 

năm 2024 của Chính phủ 

- Sửa đổi, 

bổ sung 

căn cứ 

pháp lý 

của 

TTHC. 

- Thay 

thế  

Mẫu số 

03 theo 

Nghị 

định số 

239/2026

/NĐ-CP. 



11 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, cách thức  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

(nếu có) 

Văn bản QPPL quy 

định nội dung sửa đổi, 

bổ sung 

Ghi chú 

9 

2.000002

.000. 

00.00.H4

8 

Đăng ký sửa đổi, bổ 

sung nội dung chương 

trình khuyến mại đối 

với chương trình 

khuyến mại mang tính 

may rủi thực hiện trên 

địa bàn 01 tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương 

4 ngày làm việc 
Không 

quy định 

Nghị định số 

239/2026/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2026 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Nghị định số 

81/2018/NĐ-CP ngày 22 

tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Thương mại về 

hoạt động xúc tiến 

thương mại đã được sửa 

đổi, bổ sung theo Nghị 

định số 128/2024/NĐ-

CP ngày 10 tháng 10 

năm 2024 của Chính phủ 

Sửa đổi, 

bổ sung 

căn cứ 

pháp lý 

của 

TTHC 

10 
2.000026

.H48 

Đăng ký tổ chức Hội 

chợ, triển lãm thương 

mại tại nước ngoài 

5 ngày làm việc 
Không 

quy định 

Nghị định số 

239/2026/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2026 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Nghị định số 

81/2018/NĐ-CP ngày 22 

tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Thương mại về 

hoạt động xúc tiến 

Sửa đổi, 

bổ sung 

căn cứ 

pháp lý 

của 

TTHC 



12 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, cách thức  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

(nếu có) 

Văn bản QPPL quy 

định nội dung sửa đổi, 

bổ sung 

Ghi chú 

thương mại đã được sửa 

đổi, bổ sung theo Nghị 

định số 128/2024/NĐ-

CP ngày 10 tháng 10 

năm 2024 của Chính phủ 

11 
2.000133

.H48 

Đăng ký sửa đổi, bổ 

sung nội dung tổ chức 

hội chợ, triển lãm 

thương mại tại nước 

ngoài 

5 ngày làm việc 
Không 

quy định 

Nghị định số 

239/2026/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2026 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Nghị định số 

81/2018/NĐ-CP ngày 22 

tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Thương mại về 

hoạt động xúc tiến 

thương mại đã được sửa 

đổi, bổ sung theo Nghị 

định số 128/2024/NĐ-

CP ngày 10 tháng 10 

năm 2024 của Chính phủ 

- Sửa đổi, 

bổ sung 

căn cứ 

pháp lý 

của 

TTHC. 

- Thay 

thế 

Mẫu số 

13 theo 

Nghị 

định số 

239/2026

/NĐ-CP. 

12 

 

2.000131

.000. 

00.00.H4

8 

Đăng ký tổ chức hội 

chợ, triển lãm thương 

mại tại Việt Nam 

5 ngày làm việc 
Không 

quy định 

Nghị định số 

239/2026/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2026 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Nghị định số 

Sửa đổi, 

bổ sung 

căn cứ 

pháp lý 

của 

TTHC 



13 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, cách thức  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

(nếu có) 

Văn bản QPPL quy 

định nội dung sửa đổi, 

bổ sung 

Ghi chú 

81/2018/NĐ-CP ngày 22 

tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Thương mại về 

hoạt động xúc tiến 

thương mại đã được sửa 

đổi, bổ sung theo Nghị 

định số 128/2024/NĐ-

CP ngày 10 tháng 10 

năm 2024 của Chính phủ 

13 

 

2.000001

.000.  

00.00.H4

8 

Đăng ký sửa đổi, bổ 

sung nội dung tổ chức 

hội chợ, triển lãm 

thương mại tại Việt 

Nam 

5 ngày làm việc 
Không 

quy định 

Nghị định số 

239/2026/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2026 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Nghị định số 

81/2018/NĐ-CP ngày 22 

tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Thương mại về 

hoạt động xúc tiến 

thương mại đã được sửa 

đổi, bổ sung theo Nghị 

định số 128/2024/NĐ-

CP ngày 10 tháng 10 

năm 2024 của Chính phủ 

- Bổ sung 

căn cứ 

pháp lý 

của 

TTHC. 

- Thay 

thế 

Mẫu số 

13 theo 

Nghị 

định số 

239/2026

/NĐ-CP. 

II LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC 



14 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, cách thức  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

(nếu có) 

Văn bản QPPL quy 

định nội dung sửa đổi, 

bổ sung 

Ghi chú 

14 
1.013004

.H48 

Cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký phát triển 

nguồn điện mặt trời mái 

nhà tự sản xuất, tự tiêu 

thụ có đấu nối với hệ 

thống điện quốc gia 

10 ngày làm việc 

Nộp hồ sơ và nhận 

kết quả giải quyết tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Quảng Ngãi, địa chỉ 

số 54 đường Hùng 

Vương, phường Cẩm 

Thành; điểm tiếp 

nhận hồ sơ thứ 02 tại 

số 492 Trần Phú, 

phường Kon Tum, 

tỉnh Quảng Ngãi hoặc 

thông qua các cách 

thức sau: 

- Qua dịch vụ bưu 

chính. 

- Trực tuyến qua 

Cổng Dịch vụ công 

quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.go

v.vn. 

 

Không 

quy định 

Nghị định số 

243/2026/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2026 của 

Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 

57/2025/NĐ-CP ngày 03 

tháng 3 năm 

2025 của Chính phủ quy 

định cơ chế mua bán 

điện trực tiếp giữa đơn 

vị phát điện năng lượng 

tái tạo và khách hàng sử 

dụng điện lớn và Nghị 

định số 58/2025/NĐ- 

CP ngày 03 tháng 3 năm 

2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều 

của 

Luật Điện lực về phát 

triển điện năng lượng tái 

tạo, điện năng lượng 

mới. 

- Thay 

đổi trình 

tự thực 

hiện. 

- Thay 

đổi thành 

phần hồ 

sơ. 

- Thay 

đổi thời 

hạn giải 

quyết. 

- Thay 

đổi cơ 

quan giải 

quyết. 

- Thay 

đổi Yêu 

cầu, điều 

kiện thực 

hiện. 

- Thay 

đổi biểu 

mẫu. 

- Sửa đổi, 

bổ sung 



15 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, cách thức  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

(nếu có) 

Văn bản QPPL quy 

định nội dung sửa đổi, 

bổ sung 

Ghi chú 

căn cứ 

pháp lý 

của 

TTHC. 

15 
1.013005

.H48 

Điều chỉnh, bổ sung 

Giấy chứng nhận đăng 

ký phát triển nguồn 

điện mặt trời mái nhà tự 

sản xuất, tự tiêu thụ có 

đấu nối với hệ thống 

điện quốc gia 

10 ngày làm việc 

 

Không 

quy định 

- Thay 

đổi trình 

tự thực 

hiện. 

- Thay 

đổi thành 

phần hồ 

sơ. 

- Thay 

đổi thời 

hạn giải 

quyết. 

- Thay 

đổi cơ 

quan giải 

quyết. 

- Thay 

đổi Yêu 

cầu, điều 

kiện thực 

hiện. 

- Thay 



16 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, cách thức  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

(nếu có) 

Văn bản QPPL quy 

định nội dung sửa đổi, 

bổ sung 

Ghi chú 

đổi biểu 

mẫu. 

- Sửa đổi, 

bổ sung 

căn cứ 

pháp lý 

của 

TTHC. 

16 
2.002676

.H48 

Thông báo phát triển 

nguồn điện mặt trời mái 

nhà tự sản xuất, tự tiêu 

thụ đấu nối với hệ 

thống điện quốc gia tại 

cấp điện áp từ trung áp 

trở lên 

Trường hợp việc 

lắp đặt nguồn 

điện có khả năng 

gây quá tải trạm 

biến áp, lưới điện 

hạ áp, lưới điện 

phân phối tại khu 

vực đăng ký phát 

triển, Đơn vị quản 

lý lưới điện gửi ý 

kiến phản hồi 

trong thời hạn 03 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận 

được Thông báo, 

sau 10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

gửi Thông báo mà 

không nhận được 

 

Không 

quy định 

- Thay 

đổi trình 

tự thực 

hiện. 

- Thay 

đổi thành 

phần hồ 

sơ. 

- Thay 

đổi cơ 

quan giải 

quyết. 

- Thay 

đổi biểu 

mẫu. 

- Sửa đổi, 

bổ sung 

căn cứ 



17 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, cách thức  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

(nếu có) 

Văn bản QPPL quy 

định nội dung sửa đổi, 

bổ sung 

Ghi chú 

ý kiến phản hồi từ 

cơ quan tiếp 

nhận, tổ chức, cá 

nhân được phép 

lắp đặt nguồn 

điện mặt trời 

pháp lý 

của 

TTHC. 

 


		2026-07-06T14:06:26+0700


		2026-07-06T14:06:27+0700


		2026-07-06T14:06:39+0700




